

Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                              Tuần 5 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 2 tháng 10 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 16: M, N
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng âm m, n  
- Viết đúng chữ m, n. Phát triển kỹ năng nói lời giới thiệu. 
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
3. Phẩm chất
- Cảm nhận được tình cảm bạn bè khi được cùng học, cùng chơi, cùng trò chuyện
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ cá mè, nơ đỏ, ca nô theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 16
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS nêu tên tranh vẽ
- Yêu cầu HS nối tranh với chữ m/n tương ứng
-  GV nhận xét chữa bài 
Bài 2: Điền m hoặc n
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 3: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm và nối đúng
-  GV nhận xét chữa bài
c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 16)
- GV hướng dẫn HS viết
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS nêu: na, nấm, mũ, mèo
- HS làm bài

- HS chữa bài (nếu chưa đúng)

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: cá mè, nơ, me


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài


- HS nghe
- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
HÁT: TỔ QUỐC TA
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                                 HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức
- HS củng cố kiến thức về so sánh số theo quan hệ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau
-  HS biết sử dụng dấu lớn hơn, bé hơn, bằng khi so sánh 2 số trong phạm vi 10.
- Biết tìm ra nhóm sự vật có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất
2. Năng lực
Học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất
- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - Vở bài tập PTNL
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
	

	- Cho chơi trò chơi Ai nhanh hơn
- Nhận xét, đánh giá
	- HS chơi

	2. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. 
- GV đọc yêu cầu, hs đọc lại 
- Yêu cầu HS làm bài 
-Cho HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét đánh giá.
	
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào vở 
- HS đổi vở nhận xét bài của bạn, hỏi bạn về cách làm.

	Bài 2. 
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát mẫu
	 - 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
 - HS quan sát tìm hiểu cách làm   

	- GV cho học sinh làm bài theo cặp
Bài 3. 
	- HS làm bài


	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài theo cặp
- Nhận xét chữa bài
Bài 4. 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân 
- HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét chữa bài
E. Củng cố, dặn dò 
- Bài học hôm nay chúng ta biết thêm được điều gì?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý.
	- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài


- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài
-  HS đổi vở nhận xét bài của bạn, hỏi bạn về cách làm.






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 3 tháng 10 năm 2023
Tiết 1:                                              TIẾNG VIỆT
   LUYỆN ĐỌC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng âm m, n  
- Viết đúng chữ m, n. Phát triển kỹ năng nói lời giới thiệu. 
2. Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: Yêu quý lớp học – nơi diễn ra những hoạt động học tập thú vị.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, các phiếu đọc có âm m, n, g, gi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Ô cửa bí mật
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 16+17)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
- GV nhận xét, sửa phát âm.
3. Nhận xét dánh giá:
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc 
(HS học tốt đọc trơn)

- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)

- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                               HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 17: G, GI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có âm g, gi
- Viết đúng các tiếng, từ có âm g, gi. Phát triển kỹ năng nói về cây cối.
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ gà gô, giá đỗ, cụ già theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Đọc
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc cá nhân
- Yêu cầu HS đọc đồng thanh
*Bài 2: Đọc và nối cho đúng
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm và nối đúng
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Điền m, n, g hoặc gi
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 4: Tập viết
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS viết chữ m, n, g, gi
-  GV nhận xét chữa bài
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 17)
- GV hướng dẫn HS viết
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS đọc nối tiếp
- HS đọc đồng thanh

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài (nếu chưa đúng)

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: 
   lá mơ, gỡ cá, giỏ cá, ca nô

- HS nghe
- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 2: School: Lesson 1 – New content 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 4 tháng 10 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
ĐSTV: NỘI QUY THƯ VIỆN VÀ CÁCH TÌM SÁCH THEO MÃ MÀU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS:
1. Kiến thức:
- HS biết những quy định khi vào thư viện đọc sách.
- HS thực hiện đúng nội quy thư viện.
- HS nắm được lịch mượn trả sách.
- HS nắm được mã màu khi chọn sách phù hợp với trình độ đọc của mình.
2. Năng lực: Xây dựng cho HS thói quen thực hiện nội quy, cách chọn sách
3. Phẩm chất: Yêu thích đọc sách báo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Nội quy thư viện; Lịch mượn trả sách; Bảng mã màu; 2 quyển sách có dán mã màu khác nhau.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (1-2'):
- Chào đón HS và tập hợp HS tại cửa phòng đọc.
- Cho HS khởi động
	
- HS xếp hàng trật tự 

-HS múa hát.

	2. Khám phá 
a. Hoạt động 1: Giới thiệu lịch mượn trả sách
GV: Như các em thấy đấy, trong thư viện của chúng ta có rất nhiều sách. Sau này, các em có thể thường xuyên đến thư viện theo lịch của lớp để đọc và mượn sách.
- GV đưa HS đến trước bảng lịch mượn trả sách.
? Nhìn vào lịch, em biết lớp mình sẽ tới thư viện mượn trả sách vào ngày nào.

=> Khen HS đã nắm được lịch hoạt động của TV.
	






- HS quan sát

+ Lớp 1B mượn sách chiều thứ tư, trả sách vào chiều thứ năm
- HS nghe


	b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS về nội quy Thư viện 
GV: Cô rất mong các em tìm thấy niềm vui
 qua những cuốn sách, thường xuyên đến thư viện để đọc sách. Trong khi đọc, chúng ta cần giữ gìn sách cẩn thận để sử dụng lâu dài. Đó chính là lí do vì sao thư viện cần có nội quy.
1. GVgiới thiệu nội quy
GV: Thư viện có nội quy bên ngoài và bên trong.
? Bạn nào đọc được nội quy bên ngoài?
? Bạn nào đọc được nội quy bên trong?
2. GV cùng HS giải thích các NQ 
* Nội quy bên ngoài:
+Tại sao phải để dép bên ngoài thư viện? 
Ai có ý kiến khác?...
+Tại sao không mang thức ăn, nước uống vào thư viện?
* Nội quy bên trong:
NQ1: Hãy đọc nội quy 1?
- GV có thể đọc nội quy ( với HS lớp 1)
hoặc HS đọc
? TS phải mượn, trả sách đúng hạn.
NQ2: ( Làm tương tự với các NQ còn lại
? Vì sao phải giữ vệ sinh trong thư viện?
? Vì sao ..
? Ai có ý kiến khác?




KL: Cô mong rằng trước khi vào thư viện, chúng ta phải thực hiện các nội quy, quy định để thư viện của chúng ta luôn sạch sẽ và sách truyện của chúng ta được giữ gìn và bảo quản tốt .
Thống nhất với HS tại sao thư viện cần có nội quy.
- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận, 
Đưa ra ý kiến, thống nhất lại lí do phải có nội quy.
- Tại sao chúng ta cần có nội quy trong thư viện.
3. Hướng dẫn HS tìm sách theo mã màu
? Các em thấy trong thư viện của mình có nhiều sách không?
GV: Làm thế nào để các em dễ chọn sách và chọn đúng quyển sách phù hợp với mình, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu cách chọn sách phù hợp với mình 
B1: Giới thiệu vị trí mã màu trên cuốn sách.
- GV đưa 2 cuốn sách và giới thiệu, chỉ cho HS xem: Đây là vị trí mã màu trên cuốn sách
B2: Giới thiệu mã màu theo " Bảng HD tìm sách theo mã màu"
- GV cho HS xem bảng mã màu
( Xanh lá, đỏ , cam, trắng, xanh dương, vàng)
+ Em hãy đọc các mã màu có trên bảng?
- GV chỉ các mã mãu trên kệ sách: Em hãy đọc mã màu trên kệ?
+ Các em xem 2 cuốn sách này thuộc mã màu nào?
B3: HD các em tìm sách theo mã màu phù hợp với các em
- Chỉ vào khối lớp tương ứng. VD: Lớp 1 là trắng; xanh lam, vàng
B4: HD học sinh chọn sách
- Bây giờ các em đã nắm được cách chọn sách phù hợp với mình chưa? Chúng ta cùng chọn sách nhé
3. Thực hành vận dụng:
- Cho HS tìm sách theo mã màu 
- Cho HS trả lại sách lên kệ theo đúng yêu cầu
4. Hoạt động nối tiếp
- Nhận xét tiết học
- Ghi nhớ thực hiện nội quy trong các giờ học tiếp sau
	









- 2-3 HS
-1-2 HS


-HS trả lời




- 1HS đọc


1.Mượn, trả sách đúng hạn.
HS giải thích
HS cùng thảo luận
+ Thư viện luôn gọn gàng
+ Sách trong thư viện được giữ gìn và 
bảo quản tốt.
+ Tạo môi trường thuận
 lợi cho việc đọc sách của HS










- HS trả lời


- HS cùng quan sát.






- HS quan sát



- HS quan sát

- HS đọc bảng mã màu
- HS chỉ vào kệ sách có màu tương ứng với từng mã màu.




- HS quan sát


- HS chọn sách
- HS chọn chỗ ngồi.


- HS thực hiện
- HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP VỀ MẤY VÀ MẤY
 (LT toán tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Củng cố .về đọc ,viết, sử dụng được dấu > khi so sánh 2 số
- Củng cố kĩ năng so sánh  các số trong phạm vi 10
- Biết tìm ra nhóm sự vật có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất.
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
3. Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập

	* Bài 1: >; <; = ?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- Y/C HS viết vào VBT.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
-GV củng cố cho các e về sử dụng dấu lớn khi so sánh 2 số.
Bài 2: Nối số với ô trống thích hợp
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Số ?
- GV đọc yêu cầu từng phần a và b
- Cho HS làm bài theo từng phần a và b 
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 4: Số ?
- GV đọc yêu cầu từng phần a và b
- Cho HS làm bài theo từng phần a và b 
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 5: Vẽ cá thích hợp vào bể còn trống
- GV đọc yêu cầu 
- Cho HS làm bài 
- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS lắng nghe.

- HS làm bài
 
- HS lắng nghe.



- HS nhắc lại

- HS làm bài vào VBT


- Nhận xét

- HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu của giáo viên.
- HS nhận xét và chữa bài

HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu của giáo viên.
- HS nhận xét và chữa bài

- HS nhắc lại yêu cầu
- HS làm bài tập vào vở đổi chéo vở KT cho nhau

	4. Củng cố:
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: CẢM XÚC CỦA EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức:
-  HS Nêu được một số cảm xúc cơ bản của con người.
-  Nhận biết được cảm xúc của bản thân trong một số tình huống.
-  Biểu hiện cảm xúc phù hợp trong một số tình huống giao tiếp thông thường.
2. Năng lực: HS phát triển năng lực điều chỉnh hành vi
3. Phẩm chất:
-  HS thể hiện được thái độ yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc bản thân, mọi người xung quanh. HS nói lên được ý kiến của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, loa, Video bài hát Vỗ cái tay lên đi
2. Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh 

	1. Hoạt động khởi động: (3-5 phút)
- GV tổ chức cho HS nghe beat bài hát: Vỗ cái tay lên đi


- GV nêu câu hỏi: 
+ Các em đã bao giờ giận hờn ai chưa? 
+ Nếu có em kể cho cả lớp nghe em đã giận hờn ai và trong tình huống như thế nào?

=> GV kết luận: Giận hờn là một trong những biểu hiện cảm xúc của con người mà ai cũng sẽ trải qua. Sau buổi trải nghiệm hôm nay, các em sẽ hiểu thêm về những cảm xúc của mình.
2. Hoạt động khám phá : (8-10 phút)
Hoạt động 1: Nhận biết cảm xúc
* Từng khuôn mặt dưới đây biểu hiện cảm xúc gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh,  làm việc nhóm 4 trả lời câu hỏi:
+ Từng khuôn mặt thể hiện cảm xúc gì?

+ Em đã từng có cảm xúc nào? Em đã trải qua cảm xúc đó trong tình huống nào?

- Đại diện nhóm trả lời.


- GV bổ sung và phân tích biểu hiện từng khuôn mặt qua biểu hiện của miệng và mắt:
+ Khuôn mặt vui vẻ có miệng cười, mắt hơi nhíp, nếu nhìn ngoài còn có vẻ mặt rạng rỡ.
+ Khuôn mặt tức giận: Lông mày xếch ngược, miệng mím, nếu nhìn ngoài có thể thấy tai tía, mặt đỏ.
+ Khuôn mặt buồn: long mày cụp xuống, miệng mím, nhìn ngoài có thể thấy khuôn mặt muốn khóc.
+ Khuôn mặt sợ hãi: long mày cụp, miệng méo như sắp khóc.
+ Khuôn mặt ngạc nhiên: mắt mở to, long mày rướn lên, miệng há tròn.
- GV cho HS xem thêm các gương mặt thể hiện tâm trạng: vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên,… bằng các hình ảnh đã chuẩn bị sẵn
=>GV chốt lại: vui, buồn, tức giận, sợ hãi, … là những cảm xúc cơ bản của mỗi người khi trải qua các tình huống khác nhau trong cuộc sống.
* Em cảm thấy thế nào nếu ở trong những tình huống sau?
- GV yêu cần HS quan sát tranh và thảo luận theo nhóm đôi:
+ Nêu các tình huống tương ứng với tranh?
+ Em cảm thấy thế nào nếu ở trong những tình huống đó?
- GV mời đại diện nhóm lên chia sẻ.
* Tranh 1: 
+ Tranh 1 là tình huống gì?
+ Vì sao con biết là được khen?

+ Nếu ở trong tình huống này con cảm thấy như thế nào?
=> Gv nhận xét, tuyên dương.
* Tranh 2: 
+ Tình huống tranh 2 là gì?
+ Con thấy gương mặt của bạn nhỏ trong tranh như thế nào?
+ Con cảm thấy thế nào nếu gặp tình huống này?
=> GV giáo dục HS không nên trêu chọc các con vật dữ ( như chó...) 
=> Gv nhận xét, tuyên dương.
* Tranh 3: 
+ Gv gọi từng cặp lên chia sẻ tình huống và cảm xúc
=> GV giáo dục HS biết quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.
- Gv đọc lời thoại tranh 4 và hỏi;
+ Đây là tình huống gì?
+ Em cảm thấy thế nào nếu ở trong những tình huống đó?
=> Gv nhận xét, tuyên dương.
=> GV chốt lại: Với mỗi một tình huống thì mỗi người có thể sẽ có cảm xúc giống hoặc khác nhau.
3. Hoạt động luyện tập (8-10 phút)
Hoạt động 2: Tập thể hiện cảm xúc
- GV chiếu tranh
+ Tranh 1 vẽ gì?
+ Nếu được tặng quà con cảm thấy như thế nào?
+ Nêu nội dung tranh 2?
- Gv yêu cầu hai HS ngồi cạnh nhau tập thể hiện cảm xúc khi:
1) Được tặng quà sinh nhật
2) Được cô giáo khen
- GV quan sát các nhóm
- GV yêu cầu một vài cặp lên sắm vai

 








- GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã sắm vai tốt thể hiện những biểu hiện khuôn mặt đúng với tình huống.
4. Hoạt động vận dụng (10-12 phút)
Hoạt động 3: Thể hiện cảm xúc phù hợp với các tình huống trong thực tiễn hằng ngày
- GV yêu cầu HS quan sát tranh
+ Tranh vẽ gì?

+ Gv đọc lời thoại trong tranh 
+ Cảm xúc của hai bạn nhỏ như thế nào khi thấy bố mẹ đi làm về?
=> Gv nhận xét, chốt tranh.
- Gv cho HS thảo luận nhóm 4 sắm vai thể hiện cảm xúc phù hợp (2’).




- GV mời đại diện các nhóm lên sắm vai
- GV nhận xét và khen ngợi các bạn thể hiện sắm vai tốt.
Tổng kết:
+ Qua bài học hôm nay các em đã được tìm hiểu và thể hiện những cảm xúc nào?
- GV chốt: Mỗi người có nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Em cần nhận biết được cảm xúc của mình và thể hiện cảm xúc phù hợp trong từng tình huống của cuộc sồng
	
- HS tham gia nghe và hát theo nhạc
Nhìn mặt nhau đi xem ai có giận hờn gì
Nhìn mặt nhau đi xem ai có giận hờn chi
Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn
Nhìn mặt nhau, hãy nhìn mặt nhau đi.
- HS chia sẻ trước lớp: 
- Có ạ.
- Em đã giận hờn khi:
+ Bạn không cho đồ ăn
+ Bạn không cho mượn bút
+ Bạn không cho nhìn bài....
- HS lắng nghe








- HS quan sát tranh và thảo luận nhóm 4 

- Từng khuôn mặt thể hiện cảm xúc: Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên,…
- Em đã từng có cảm xúc như: 
+ Vui: Mẹ mua quần áo mới.., được cô giáo khen..
+ Buồn: Bị mẹ mắng..., 
- Đại diện nhóm lên chia sẻ
+ HS nhóm khác chia sẻ, bổ sung ý kiến.
- HS lắng nghe















- HS quan sát



- HS lắng nghe





- HS quan sát tranh và thảo luận  chia sẻ cảm xúc theo nhóm đôi.



- HS đại diện các cặp lên chia sẻ cảm xúc theo từng tranh.
- Tranh 1: Là tình huống được khen.
- Vì con nhận biết trên khuôn mặt, trên tay bạn nhỏ cầm giấy khen.
- Nếu ở trong tình huống này con cảm thấy rất là vui
- HS nhóm khác chia sẻ, bổ sung.

- Tranh 2: Bạn nhỏ bị chó đuổi. 
- Con thấy gương mặt của bạn nhỏ rất sợ hãi.
- HS chia sẻ cảm xúc
- HS nhóm khác chia sẻ, bổ sung.
- HS lắng nghe.



- Tranh 3: Khi mẹ nằm viện em cảm thấy rất là buồn.
- HS nhóm khác chia sẻ, bổ sung.


- Tranh 4: Bạn giận không chơi cùng.
- Nếu ở trong tình huống này em cảm thấy buồn.
+ HS chia sẻ, bổ sung ý kiến.  
- HS lắng nghe.


- HS quan sát
- Tranh 1: Bạn nhỏ được tặng quà sinh nhật.
- Tranh 2: Bạn nhỏ được cô giáo khen
- HS tập thể hiện cảm xúc theo cặp và nhận xét cho nhau
- Một vài cặp đôi chia sẻ thể hiện trạng thái cảm xúc của mình qua nét mặt trước lớp.
- HS các nhóm khác quan sát để đưa ra nhận xét.
- HS lắng nghe






- HS quan sát tranh
- Tranh vẽ 2 bạn nhỏ chạy ra đón bố mẹ đi làm về.
- HS nhắc lại lời thoại.
- Cảm xúc của hai bạn nhỏ rất là vui sướng khi thấy bố mẹ đi làm về
- HS thảo luận nhóm 4, sắm vai để nhận diện tình huống và cách thể hiện cảm xúc phù hợp của hai anh em khi thấy bố mẹ đi làm về, được tặng quà, được khen, gặp tình huống nguy hiểm.
- Đại diện các nhóm lên sắm vai
- Nhóm khác chia sẻ, bổ sung.


- Cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, tức giận, hoảng hốt...
- HS lắng nghe, nhắc lại để ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 5 tháng 10 năm 2023
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
[bookmark: _GoBack]LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 19: NG, NGH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có âm ng, ngh
- Viết đúng các tiếng, từ có âm ng, ngh. Phát triển kỹ năng nói về thăm vườn bách thú.
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ ngõ nhỏ, củ nghệ, ngã ba theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Đọc
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc cá nhân
- Yêu cầu HS đọc đồng thanh
*Bài 2: Điền g hoặc gh
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Đặt dấu thanh (huyền, sắc, ngã nặng) cho chữ in đậm
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chữ in đậm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 4: Tập viết
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS viết chữ gh, nh, ng, ngh
-  GV nhận xét chữa bài
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 19)
- GV hướng dẫn HS viết
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS đọc nối tiếp
- HS đọc đồng thanh

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: 
   ghế gỗ, gà gô, ghẹ nhỏ


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài 


- HS nghe
- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                               TIẾNG ANH
  Unit 2: School: Lesson 1 – New content
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 4
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Nắm vững cách đọc các âm m, n, g, gi, gh, nh, ng, ngh; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm m, n, g, gi, gh, nh, ng, ngh.
- Củng cố về điền âm và dấu thanh đã học thành từ có nghĩa.
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học
2. Năng lực: Phát triển năng lực ngôn ngữ cho HS.
3. Phẩm chất:
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. Đồ dùng dạy học
- VLTTV tập 1.
III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ theo tổ
- Nhận xét, khen HS viết chữ đúng mẫu
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài đọc
2- Hoạt động vận dụng
* Ôn các âm đã học trong tuần
- GV viết bảng: m, n, g, gi, gh, nh, ng, ngh
- Yêu cầu HS đọc
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Luyện tập
- GV yêu cầu HS mở vở LT Tiếng Việt
Bài 1: Đọc
-GV nêu yêu cầu bài tập.
-GV yêu cầu các em đọc nội dung trong bài tập 1.

-GV nhận xét, uốn nắn một số HS đọc yếu
Bài 2: 
a) Điền g hoặc gi?
-GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, chọn chữ cần điền để điền đúng vào chỗ chấm
- Gọi HS nêu kết quả
-GV nhận xét, tuyên dương.
b) Điền ng hoặc ngh?
- Tiến hành tương tự
Bài 3: Đặt dấu thanh (sắc, hỏi) trên các chữ in đậm
-GV nêu yêu cầu bài tập
-GV hướng dẫn: các em hãy điền dấu thanh trong tiếng nêu ở bài tập 3 đề tạo thành tiếng cho đúng. 
-GV nhận xét, tuyên dương.


Bài 4: Tập viết
- Yêu cầu học sinh nói cách viết câu
- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ vừa hướng dẫn:
- GV cho HS làm việc cá nhân viết các chữ theo yêu cầu của bài tập
- GV theo dõi, hỗ trợ HS
4. Củng cố, dặn dò:
- GV cho HS đọc viết lại chữ m, n, g, gi, gh, nh, ng, ngh; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm m, n, g, gi, gh, nh, ng, ngh; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã học.
- Dặn HS về đọc lại bài và xem trước bài sau.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con





- HS đọc.


-HS mở VBT

-HS lắng nghe
- HS đọc bài: u, ư, ch, kh, chả, chè chẻ, chú , chủ, chữ, khe, khẽ, khu




-HS lắng nghe
- HS làm BT cá nhân.

- 1 em lên bảng, các bạn khác nhận xét.
Đáp án: a) hố ga, giá đỗ
             b) ngô, nghé


- HS lắng nghe
- HS làm bài tập.
- Đại diện nhóm lên đọc đáp án của nhóm mình.
- Các nhóm khác nhận xét.
Đáp án: 
Hà nhớ khi ngủ mơ, Hà đã có nơ đỏ bà cho cơ mà
-  HS nói cách viết:
- HS theo dõi hướng dẫn của GV.

- HS thực hành viết
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Thứ Sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC 
(Học bù vào các ngày trong tuần)
Tiết 1:                                            TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Củng cố về viết đúng các chữ các âm, từ đã học .
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
+Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
+Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
+Giáo dục HS chăm chỉ học tập, có ý thức viết chữ đúng, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - vở ôli.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ theo tổ
- Nhận xét HS, khen HS viết đúng
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng 
* HS viết bảng con.
 -GV y/c HS viết m, n, g, gi, gh, nh, ng, ngh 
- GV nhận xét 
* HS viết vở ô li mẫu chữ (bài ôn tập).
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học
- Khen những HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con




- HS viết bảng con: m, n, g, gi, gh, nh, ng, ngh 


- HS viết vở.
- HS lắng nghe.
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Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP VỀ MẤY VÀ MẤY ( tiếp)
(LT toán tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Củng cố .về đọc ,viết, sử dụng được dấu > khi so sánh 2 số
- Củng cố kĩ năng so sánh  các số trong phạm vi 10
- Biết tìm ra nhóm sự vật có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất.
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
3. Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Vẽ thêm thùng hàng vào tàu C để tàu C chở nhiều thùng hàng nhất.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về so sánh nhiều nhất, ít nhất với ba đối tượng
Bài 2: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn mẫu
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Số ?
- GV đọc yêu cầu 
- Cho HS làm bài 
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 4: Số ?
- GV đọc yêu cầu 
- Cho HS làm bài 
- GV cùng HS nhận xét.
	

- HS lắng nghe.

- HS làm bài
 
- HS lắng nghe.


- HS nhắc lại

- HS làm bài vào VBT


- Nhận xét

- HS lắng nghe.
- HS làm bài
- HS nhận xét và chữa bài

- HS lắng nghe.
- HS làm bài
- HS nhận xét và chữa bài

	4. Củng cố:
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe
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Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: CHIA SẺ NHỮNG CẢM XÚC EM ĐÃ TRẢI QUA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 	
1. Kiến thức: 
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- GDHS chủ đề 2“Em biết yêu thương” 
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
2. Năng lực: 
- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
3. Phẩm chất: Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
· HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
a. Nhận xét trong tuần 5
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 




 


+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
b. Phương hướng tuần 6
- Thực hiện dạy tuần 6, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 


- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


	3. Sinh hoạt theo chủ đề “Chia sẻ những cảm xúc em đã trải qua”
-GV yêu cầu HS chia sẻ với bạn những cảm xúc mà em đã trải qua
-GV khuyến khích HS chia sẻ trước lớp những cảm xúc mà mình đã thể hiện trong các tình huống hằng ngày

-Yêu cầu HS lắng nghe tích cực để học tập kinh nghiệm của bạn hoặc nhận xét bạn thể hiện cảm xúc đã phù hợp chưa
-Khen ngợi HS đã tích cực vận dụng thể hiện cảm xúc phù hợp trong các tình huống của cuộc sống
-Tổ chức cho HS học bài hát về nhi đồng
4. Đánh giá:
	

-HS tham gia 

-HS chia sẻ
[image: ]
-HS lắng nghe, nhận xét

-HS tham gia học hát

	a) Cá nhân tự đánh giá
-GV hướng dẫn HS tự đánh giá em thực hiện được cảm xúc phù hợp trong một số tình huống theo các mức độ dưới dây:
-Tốt: Thường xuyên thể hiện được cảm xúc phù hợp trong một số tình huống
-Đạt: Thể hiện được cảm xúc phù hợp trong một số tình huống, nhưng chưa thường xuyên
-Cần cố gắng: Ít thể hiện được cảm xúc phù hợp trong một số tình huống
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm
-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:
-Có sáng tạo trong khi thực hành hay không
-Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách  nhiệm, … hay không
c) Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
	

-HS tự đánh giá









-HS đánh giá lẫn nhau






-HS theo dõi


	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.
- GV dặn dò nhắc nhở HS
	

-HS lắng nghe
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Nguyễn Thị Bích Phương                                                            Trường Tiểu học Đại Thành
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